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1 2 54222320135 02DD16B1 Điều dưỡng Đặng Trường Chinh 16/04/1999 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

2 2 2213360257 02DD14C1 Điều dưỡng Trần Quốc Hào 25/03/2006 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

3 2 54222320084 02DD16A1 Điều dưỡng Phan Thị Bích Hằng 15/08/2000 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

4 2 2213360189 02DD14C1 Điều dưỡng Bùi Hồ Nguyệt Loan 16/06/2006 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

5 2 2223360362 02DD15C1 Điều dưỡng Trần Vương Song Ngân 05/12/2007 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

6 2 2223360350 02DD15C1 Điều dưỡng Đặng Thị Trúc Phương 15/10/2007 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

7 2 2203360016 02DD16C1 Điều dưỡng Võ Tuấn Quý 30/06/2003 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

8 2 54222420038 02DD17B1 Điều dưỡng Lê Duy Tuấn 16/11/1990 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

9 2 54222420023 02DD17B1 Điều dưỡng Mai Trúc Thư 23/04/1998 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

10 2 2223360536 02DD15C1 Điều dưỡng Vũ Minh Gia Thy 03/11/2007 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

11 2 54222410011 02DD17D1 Điều dưỡng Nguyễn Huỳnh An Vy 19/06/2007 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

12 2 54222310101 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Nguyễn Đình Chiến 19/05/2008 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

13 2 54222310115 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Phạm Hoàng Quân 23/01/2006 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

14 2 54222410083 02DH17C1 Thiết kế đồ họa Tống Thy Thy 20/10/2009 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

15 2 54222330066 02YS16B1 Y sỹ Nguyễn Văn Duy 15/03/1994 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

16 2 54222430023 02YS17B1 Y sỹ Trần Đặng Ngọc Hiếu 17/08/1986 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

17 2 54222320119 02YS16A1 Y sỹ Trần Quốc Khiêm 24/08/2005 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

18 2 2203360076 02YS13C1 Y sỹ Đỗ Ngọc Diễm My 28/10/2005 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

19 2 2223360340 02YS15C1 Y sỹ Trần Yến Nhi 26/11/2007 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

20 2 54222320029 02YS16A1 Y sỹ Trần Thanh Tâm 10/10/1997 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

21 2 2223360045 02YS15C1 Y sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh 22/07/2002 Nhóm 2 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

22 2 54222310128 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Tạ Đức Hợi 15/07/2008 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

Họ và tên
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23 2 54222410099 02PM17C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

24 2 2223360205 02PM15C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Phạm Nguyễn Thiên Phúc 16/12/2006 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

25 2 2223360313 02DL15C1 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

26 2 54232420039 02KT17E2 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Lộc 16/07/1994 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

27 2 54232420033 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Võ Hồng Phúc 12/12/1988 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

28 2 54232420022 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thời 22/08/1992 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

29 2 54222310141 02MK16C1 Marketing Trịnh Thị Kim Dung 05/03/2008 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

30 2 2223360580 02MK15C1 Marketing Phạm Chi Mai 22/03/2004 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

31 2 54222310102 02MK16C1 Marketing Phạm Bình Minh 29/10/2008 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

32 2 2213240124 02MK14A1 Marketing Phan Tiến Nhất 18/02/1998 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

33 2 2203360349 02MK13D1 Marketing Lê Thị Quỳnh 08/07/1993 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

34 2 2213360113 02MK14C1 Marketing Nguyễn Huỳnh Minh Thy 27/10/2006 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

35 2 54232320006 02DN16E1
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

36 2 54232420008 02DN17E1
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
Trần Thị Hoài Phương 10/08/1993 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

37 2 54232320024 02DN16E1
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
Phan Thuỵ Trúc Phương 25/11/1988 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

38 2 54222420036 02DN17E1
Quản trị DN vừa và 

nhỏ
Ngô Minh Tuấn 15/04/1988 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

39 2 2213360171 02TW14C1
Thiết kế và quản lý 

website 
Lê Gia Long 16/05/2006 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

40 2 2213180056 02TW14A1
Thiết kế và quản lý 

website 
Mai Bá Triệu 26/01/1998 Nhóm 3 305 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Lại Phương Thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


